
UBND PHƢỜNG TRẢNG BOM

Đơn vị: triệu đồng

Quý 

I/2026

Lũy kế đến 

thời điểm 

báo cáo

Dự toán
Cùng kỳ 

năm 2025

A B 1 2 3 4=3/1 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 309.080 216.258 216.258 69,97

I Thu nội địa 309.080 216.258 216.258 69,97 

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

IV Thu viện trợ

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 509.691 227.603 227.603 44,7

I Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp 211.384 130.893 130.893 61,9

1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 42.150 21.475 21.475 50,9

2 Thuế giá trị gia tăng (phần NSĐP hưởng 30%)

3 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % 169.234 109.418 109.418 64,7

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 298.307 73.302 73.302 24,57

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 271.005 46.000 46.000 16,97

2 Thu bổ sung có mục tiêu 27.302 27.302 27.302 100

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dƣ

V Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 23.408 23.408

C TỔNG CHI NSĐP 488.097 77.729 77.729 15,9

I Chi cân đối ngân sách địa phƣơng 488.097 77.729 77.729 24,1

1 Chi đầu tư phát triển 154.949 0 0 0

2 Chi thường xuyên 322.764 77.729 77.729 24,1

3 Chi cho vay

4 Chi viện trợ

5 Chi trả nợ lãi

6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

7 Dự phòng NSNN 10.384

8 Các nhiệm vụ chi khác

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS TW 

cho NSĐP

III Chi chuyển nguồn sang năm sau    

Mẫu biểu số 54

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH CÂN ĐỐI NSĐP QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông  báo số          /TB-UBND ngày      /6/2026 của UBND phường Trảng Bom)
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